THỰC ĐƠN TUẦN 1 HỌC SINH THÁNG 10 NĂM 2018
 (Từ 01/10/2018 đến 05/10 /2018)

	Thứ
Ngày
	Ăn sáng
	9 giờ
	Ăn trưa

	
	
	
	Mặn
	Canh
	Tráng miệng
	Xế

	Thứ 2

01/10
	Sữa Ellac
	YAOURT
	Cá cờ sốt cà
	Cải ngọt tôm tươi
	Dưa hấu
	Mì gói thịt

Nước chanh

	Thứ3

02/10
	Sữa Ellac
	
	Thịt kho đậu hủ


	Khoai mỡ tôm khô
	Rau câu
	Bún cá lóc

Nước tắc

	Thứ 4

03/10
	Sữa Ellac
	
	Gà nấu nấm
	Tần ô cá thác lát
	Bánh plan
	Nui ống sườn non
Chanh muối

	Thứ 5

04/10
	Sữa Ellac
	
	Trứng chiên
	Bí xanh thịt heo
	Rau câu
	Hoành thánh 
Nước mát

	Thứ6

05/10

	Sữa Ellac
	
	Tôm xào bông cải
	Canh chua cá Diêu hồng
	Đu đủ
	Cháo lươn

Nước cam


THỰC ĐƠN TUẦN 2 HỌC SINH THÁNG 10 NĂM 2018
 (Từ 8/10/2018 đến 12/10 /2018)

	Thứ

Ngày
	Ăn sáng
	9 giờ
	Ăn trưa

	
	
	
	Mặn
	Canh
	Tráng miệng
	Xế

	Thứ 2

08/10
	Sữa Ellac
	YAOURT
	Cá lóc chiên
	Bí xanh tôm tươi
	sapoche
	Phở gà

Nước chanh

	Thứ309/10
	Sữa Ellac
	
	Bò nấu đậu
	Cải thảo tôm khô
	Rau câu
	Canh bún cua đồng
Nước tắc

	Thứ4

10/10

	Sữa Ellac
	
	Thịt kho Cove cà rốt
	Bí đỏ, đậu phộng hầm xương
	Bánh plan
	Bún gạo xào tôm tươi

Nước chanh dây

	Thứ 5

11/10
	Sữa Ellac
	
	Gà nấu tứ quý
	Rau dền, mồng tơi cua đồng
	Rau câu
	Nui sao thịt heo

Sữa đậu nành

	Thứ 6

12/10
	Sữa Ellac
	
	Mực xào cần , cà, dưa
	Súp rau củ
	Chuối cau
	Cháo ếch
Nước cam


THỰC ĐƠN TUẦN 3 HỌC SINH THÁNG 10 NĂM 2018
 (Từ 15/10/2018 đến 19/10/2018)

	Thứ

Ngày
	Ăn sáng
	9 giờ
	Ăn trưa

	
	
	
	Mặn
	Canh
	Tráng miệng
	Xế

	Thứ 2

15/10
	Sữa Ellac
	YAOURT
	Tôm xào mướp
	Canh chua rau muống thịt heo
	Dưa hấu
	Bún gạo cá lóc

Nước chanh

	Thứ 3

16/10
	Sữa Ellac
	
	Lươn um môn
	Cải ngọt tôm khô
	Rau câu
	Mì ý xào thịt bò

Nước tắc

	Thứ 4

17/10
	Sữa Ellac
	
	Cá basa sốt cà
	Đu đủ hầm thịt heo
	Bánh plan
	Hủ tiếu sườn non

Nước chanh dây

	Thứ 5

18/10
	Sữa Ellac
	
	Thịt xào giá, mướp
	Salad son cá thác lát
	Rau câu
	Phở bò viên

Nước cam

	Thứ 6

19/10
	Sữa Ellac
	
	Cá thu kho thơm
	Cải bó xôi nấu nghêu
	Nho
	Cơm chiên hải sản
Nước mát


THỰC ĐƠN TUẦN 4 HỌC SINH THÁNG 10 NĂM 2018
 (Từ 22/10/2018 đến 26/10 /2018)
	Thứ

Ngày
	Ăn sáng
	9 giờ
	Ăn trưa

	
	
	
	Mặn
	Canh
	Tráng miệng
	Xế

	Thứ 2

22/10
	Sữa Ellac
	YAOURT
	Chả đùm
	Bầu tôm khô
	Chuối cau
	Lẩu hải sản

Nước chanh

	Thứ 3

23/10
	Sữa Ellac
	
	Ếch xào lăn
	Cà chua, trứng đậu hủ thịt heo
	Rau câu
	Canh bún cua đồng

Nước tắc

	Thứ 4

24/10
	Sữa Ellac
	
	Tôm sốt cà
	Mồng tươi, mướp cua đồng
	Bánh plan
	Nui xào thịt bò
Nước chanh dây

	Thứ 5


25/10
	Sữa Ellac
	
	Gà tứ quý
	Dưa hường tôm tươi
	Rau câu
	Cơm chiên dương châu

Nước mát

	Thứ 6

26/10
	Sữa Ellac
	
	Sườn ram
	Tần ô cá thác lát
	Đu đủ
	Bánh bông lan




THỰC ĐƠN TUẦN 5 HỌC SINH THÁNG 10 NĂM 2018
 (Từ 29/10/2018 đến 31/10 /2018)
	Thứ

Ngày
	Ăn sáng
	9 giờ
	Ăn trưa

	
	
	
	Mặn
	Canh
	Tráng miệng
	Xế

	Thứ 2

29/10
	Sữa Ellac
	YAOURT
	Thịt kho đậu hủ
	Canh chua cá lóc

BP: Cải thảo
	Dưa hấu
	Miến gà
Nước tắc

SDD: Trứng gà

Sữa Nuti

	Thứ 3

30/10
	Sữa Ellac
	
	Thịt bò nấu sữa tươi
	Khoai môn hầm xương
BP: Cải thìa
	Rau câu
	Nui tôm tươi

Nước chanh

SDD: Phô mai

Sữa Nuti

	Thứ 4

31/10
	Sữa Ellac
	
	Chả cá sốt cà
	Bắp cải nấm thịt
	Bánh plan
	Cơm chiên hải sản
Sữa đậu nành

	Thứ 5



	
	
	
	
	
	

	Thứ 6


	
	
	
	
	
	


